
Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LẠNG SƠN 

(Kèm theo Quyết định số  1737 /QĐ-UBND  ngày   30  / 10/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn) 

 

Số 

TT 

Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm thực 

hiện 

Cách thức  

thực hiện 
Căn cứ pháp lý1  

Theo quy định Đã cắt giảm 

01 

Cấp Giấy phép cho 

các hoạt động trong 

phạm vi bảo vệ đập, 

hồ chứa thủy điện 

trên địa bàn thuộc 

thẩm quyền cấp phép 

của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh (trừ đập, hồ 

chứa thủy điện quy 

định tại điểm a khoản 

3 Điều 22 Nghị định 

số 114/2018/NĐ-CP) 

(2.001640.000.00.00.

H37) 

- Đối với các hoạt động: xây dựng 

công trình mới; lập bến bãi tập kết 

nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, 

vật tư, phương tiện; khoan, đào 

khảo sát địa chất, thăm dò, khai 

thác khoáng sản, vật liệu xây 

dựng, khai thác nước dưới đất; xây 

dựng công trình ngầm: 25 ngày 

làm việc. 

- Đối với hoạt động trồng cây lâu 

năm: 10 ngày làm việc  

- Đối với hoạt động: Du lịch, thể 

thao, nghiên cứu khoa học, kinh 

doanh dịch vụ; nuôi trồng thủy 

sản; nổ mìn và các hoạt động gây 

nổ khác: 15 ngày làm việc  

- Đối với hoạt động của phương 

tiện thủy nội địa, phương tiện cơ 

giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, 

phương tiện thủy nội địa thô sơ: 07 

ngày làm việc. 

- Đối với các hoạt động: xây 

dựng công trình mới; lập bến 

bãi tập kết nguyên liệu, nhiên 

liệu, vật tư, phương tiện; khoan, 

đào khảo sát địa chất, thăm dò, 

khai thác khoáng sản, vật liệu 

xây dựng, khai thác nước dưới 

đất; xây dựng công trình ngầm: 

15 ngày làm việc. 

- Đối với hoạt động trồng cây 

lâu năm: 07 ngày làm việc  

- Đối với hoạt động: Du lịch, 

thể thao, nghiên cứu khoa học, 

kinh doanh dịch vụ; nuôi trồng 

thủy sản; nổ mìn và các hoạt 

động gây nổ khác: 10 ngày làm 

việc. 

(Theo Quyết định số 913/QĐ-

UBND ngày 05/5/2021) 

- Cơ quan tiếp 

nhận và trả kết 

quả: Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Lạng Sơn. Địa 

chỉ: phố Dã 

Tượng, phường 

Chi Lăng, thành 

phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn. 

- Cơ quan thực 

hiện: Sở Công 

Thương tỉnh 

Lạng Sơn. Địa 

chỉ: Số 21 

đường Lý Thái 

Tổ, phường 

Đông Kinh, 

thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn. 

- Tiếp nhận 

hồ sơ và trả 

kết quả trực 

tiếp; 

- Tiếp nhận 

hồ sơ qua 

dịch vụ công 

trực tuyến tại 

địa chỉ 

http://dichvuc

ong.langson.g

ov.vn/ 

- Thực hiện 

trả kết quả 

qua dịch vụ 

Bưu chính 

công ích. 

- Luật Thủy lợi năm 

2017;  

- Nghị định 

67/2018/NĐ-CP ngày 

14/5/2018 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật 

Thủy lợi; 

- Nghị định số 

114/2018/NĐ-CP ngày 

04/9/2018 của Chính 

phủ về quản lý an toàn 

đập, hồ chứa nước. 

- Nghị định số 

40/2023/NĐ-CP ngày 

26/7/2023 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị 

định số 67/2018/NĐ-

CP ngày 14/5/2018 

của Chính phủ quy 

định chi tiết một số 

điều của Luật Thủy 

lợi. 

                                                 
1 Phần chữ in nghiêng là tên văn bản quy định nội dung sửa đổi, bổ sung 

http://dichvucong.langson.gov.vn/
http://dichvucong.langson.gov.vn/
http://dichvucong.langson.gov.vn/


2 

Số 

TT 

Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm thực 

hiện 

Cách thức  

thực hiện 
Căn cứ pháp lý1  

Theo quy định Đã cắt giảm 

02 

Cấp lại Giấy phép cho 

các hoạt động trong 

phạm vi bảo vệ đập, 

hồ chứa thủy điện trên 

địa bàn thuộc thẩm 

quyền cấp phép của 

Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh (trừ đập, hồ chứa 

thủy điện quy định tại 

điểm a khoản 3 Điều 

22 Nghị định số 

114/2018/NĐ-CP) 

(2.001607.000.00.00.

H37) 

03 ngày làm việc   

- Cơ quan tiếp 

nhận và trả kết 

quả: Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Lạng Sơn. Địa 

chỉ: phố Dã 

Tượng, phường 

Chi Lăng, thành 

phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn. 

- Cơ quan thực 

hiện: Sở Công 

Thương tỉnh 

Lạng Sơn. Địa 

chỉ: Số 21 

đường Lý Thái 

Tổ, phường 

Đông Kinh, 

thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn. 

- Tiếp nhận 

hồ sơ và trả 

kết quả trực 

tiếp; 

- Tiếp nhận 

hồ sơ qua 

dịch vụ công 

trực tuyến tại 

địa chỉ 

http://dichvuc

ong.langson.g

ov.vn/ 

- Thực hiện 

trả kết quả 

qua dịch vụ 

Bưu chính 

công ích. 

- Luật Thủy lợi năm 

2017;  

- Nghị định 

67/2018/NĐ-CP ngày 

14/5/2018; 

- Nghị định số 

114/2018/NĐ-CP ngày 

04/9/2018. 

- Nghị định số 

40/2023/NĐ-CP ngày 

26/7/2023. 

03 

Cấp gia hạn, điều 

chỉnh Giấy phép cho 

các hoạt động trong 

phạm vi bảo vệ đập, 

hồ chứa thủy điện 

trên địa bàn thuộc 

thẩm quyền cấp phép 

của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh (trừ đập, hồ 

chứa thủy điện quy 

định tại điểm a khoản 

3 Điều 22 Nghị định 

số 114/2018/NĐ-CP) 

(2.001587.000.00.00.

H37) 

- Đối với các hoạt động: xây dựng 

công trình mới; lập bến bãi tập kết 

nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, 

vật tư, phương tiện; khoan, đào 

khảo sát địa chất, thăm dò, khai 

thác khoáng sản, vật liệu xây 

dựng, khai thác nước dưới đất; xây 

dựng công trình ngầm: 15 ngày 

làm việc. 

- Đối với hoạt động: du lịch, thể 

thao, nghiên cứu khoa học, kinh 

doanh dịch vụ; nuôi trồng thủy 

sản; nổ mìn và các hoạt động gây 

nổ khác: 10 ngày làm việc. 

- Đối với hoạt động trồng cây lâu 

năm; hoạt động của phương tiện 

thủy nội địa, phương tiện cơ giới: 

05 ngày làm việc.  

- Đối với các hoạt động: xây 

dựng công trình mới; lập bến 

bãi tập kết nguyên liệu, nhiên 

liệu, vật liệu, vật tư, phương 

tiện; khoan, đào khảo sát địa 

chất, thăm dò, khai thác khoáng 

sản, vật liệu xây dựng, khai thác 

nước dưới đất; xây dựng công 

trình ngầm: 10 ngày làm việc  

- Đối với hoạt động: du lịch, thể 

thao, nghiên cứu khoa học, kinh 

doanh dịch vụ; nuôi trồng thủy 

sản; nổ mìn và các hoạt động 

gây nổ khác: 07 ngày làm việc. 

(Theo Quyết định số 913/QĐ-

UBND ngày 05/5/2021) 
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